
1. Điều chỉnh giảng đường học của các lớp học phần từ các thời điểm cụ thể sau: 

Mã LHP Học phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

Các LHP điều chỉnh từ 26/09/2022 (tuần 5 của học kỳ) 

CTE2017 10 
Cơ học trong kỹ thuật xây 

dựng 
TS. Phan Hải Đăng 5 10-12 307-GĐ2 TS. Phan Hải Đăng 5 10-12 302-GĐ2 CL 

EMA2033 

40 
Cơ sở thiết kế máy TS. Trần Thanh Tùng 5 11-13 211-GĐ3 TS. Trần Thanh Tùng 5 11-13 101-G2 CL 

MNS1052 42 Khoa học quản lý đại cương TS. Bùi Trang Hương 5 9-10 206-GĐ3 TS. Bùi Trang Hương 5 9-10 101-G2 CL 

MNS1052 43 Khoa học quản lý đại cương TS. Bùi Trang Hương 5 7-8 206-GĐ3 TS. Bùi Trang Hương 5 7-8 101-G2 CL 

Các LHP điều chỉnh từ 10/10/2022 (tuần 7 của học kỳ) 

INT3307E 

40 
An toàn và an ninh mạng TS. Nguyễn Đại Thọ 4 7-9 102-GĐ3 TS. Nguyễn Đại Thọ 4 7-9 208-GĐ3 TA 

INT3121 40 
Các chuyên đề trong 

KHMT (môn tự chọn) 
TS. Đặng Thanh Hải 3 7-9 208-GĐ3 TS. Đặng Thanh Hải 3 7-9 204-GĐ3 CL 

INT3506 21 
Các hệ thống thương mại 

điện tử (môn tự chọn) 
TS. Bùi Quang Hưng 2 7-9 107-GĐ3 TS. Bùi Quang Hưng 2 7-9 208-GĐ3 CL 

INT3506E 

40 

Các hệ thống thương mại 

điện tử (môn tự chọn) 

PGS.TS. Trần Trọng 

Hiếu 
2 1-3 107-GĐ3 

PGS.TS. Trần Trọng 

Hiếu 
2 1-3 213-GĐ3 TA 

AGT3019 1 
Các vấn đề hiện đại trong 

nông nghiệp kỹ thuật số 

TS. Phạm Minh Triển 

TS. Phạm Châu Thùy 

TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 

3 1-3 206-GĐ3 

TS. Phạm Minh Triển 

TS. Phạm Châu Thùy 

TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 

3 1-3 204-GĐ3 CL 

PHI1002 23 Chủ nghĩa xã hội khoa học 
Ths.GVC. Nguyễn Thị 

Trâm 
3 1-2 308-GĐ2 

Ths.GVC. Nguyễn Thị 

Trâm 
3 1-2 306-GĐ2 CL 

PHI1002 20 Chủ nghĩa xã hội khoa học 
TS.GVC. Nguyễn Thị 

Lan 
4 11-12 301-G2 

TS.GVC. Nguyễn Thị 

Lan 
4 11-12 101-G2 CL 

INT2211 41 Cơ sở dữ liệu TS. Dư Phương Hạnh 2 10-11 107-G2 TS.Dư Phương Hạnh 2 10-11 302-GĐ2 CL 

INT2211 45 Cơ sở dữ liệu TS. Nguyễn Thị Hậu 4 7-8 105-GĐ3 TS. Nguyễn Thị Hậu 4 7-8 206-GĐ3 TA 

INT2211 24 Cơ sở dữ liệu TS. Lê Hồng Hải 5 1-2 103-G2 TS. Lê Hồng Hải 5 1-2 307-GĐ2 CL 

INT2211 22 Cơ sở dữ liệu TS. Dư Phương Hạnh 3 5-6 101-G2 TS. Dư Phương Hạnh 3 5-6 107-G2 CL 

AGT3023 1 Công nghệ nhân giống cây TS. Nguyễn Lê Khanh 6 7-8 213-GĐ3 TS. Nguyễn Lê Khanh 6 7-8 204-GĐ3 CL 



Mã LHP Học phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

trồng và vật nuôi (LT) TS. Nguyễn Khánh 

Vân 

TS. Nguyễn Khánh 

Vân 

EET3024 20 Điện gió TS. Nguyễn Hải Bình 4 9-10 217-GĐ3 TS. Nguyễn Hải Bình 4 9-10 209-GĐ3 CL 

CTE3020 10 Động lực học công trình TS. Nguyễn Văn Bắc 5 1-2 104-GĐ3 TS. Nguyễn Văn Bắc 5 1-2 313-GĐ2 1 

CTE3020 10 Động lực học công trình TS. Nguyễn Văn Bắc 5 3-4 104-GĐ3 TS. Nguyễn Văn Bắc 5 3-4 313-GĐ2 2 

CTE2007 10 Hình họa – họa hình 
TS. Dương Tuấn 

Mạnh 
2 7-9 307-GĐ2 TS. Dương Tuấn Mạnh 2 7-9 302-GĐ2 CL 

ELT3244 40 
IoT và ứng dụng (môn tự 

chọn) 

PGS.TS. Nguyễn Nam 

Hoàng 
3 1-3 106-GĐ3 

PGS.TS. Nguyễn Nam 

Hoàng 
3 1-3 205-GĐ3 CL 

INT2212 42 Kiến trúc máy tính 
PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Hóa 
4 3-6 106-GĐ3 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc 

Hóa 
4 3-6 209-GĐ3 TA 

PEC1008 42 
Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin 
TS. Nguyễn Nhật Tân 2 7-8 106-GĐ3 TS.Nguyễn Nhật Tân 2 7-8 204-GĐ3 CL 

INE1050 40 Kinh tế vi mô 
PGS.TS. Trần Thị Lan 

Hương 
5 7-9 106-GĐ3 

PGS.TS. Trần Thị Lan 

Hương 
5 7-9 205-GĐ3 CL 

INE1050 41 Kinh tế vi mô 
PGS.TS. Trần Thị Lan 

Hương 
5 10-12 106-GĐ3 

PGS.TS. Trần Thị Lan 

Hương 
5 10-12 205-GĐ3 CL 

HIS1001 43 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

ThS. Hồ Thị Liên 

Hương 
4 3-4 209-GĐ3 

ThS. Hồ Thị Liên 

Hương 
4 3-4 213-GĐ3 CL 

HIS1001 40 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
TS. Hồ Thành Tâm 6 1-2 105-GĐ3 TS. Hồ Thành Tâm 6 1-2 217-GĐ3 CL 

EMA2021E 

40 

Linh kiện bán dẫn và vi 

mạch 
TS. Trần Cường Hưng 5 5-6 102-GĐ3 TS. Trần Cường Hưng 5 5-6 211-GĐ3 TA 

INT2044E 

43 
Lý thuyết thông tin TS. Lê Nguyên Khôi 2 7-9 107-G2 TS.Lê Nguyên Khôi 2 7-9 307-GĐ2 CL 

INT3303 40 Mạng không dây 
PGS.TS. Nguyễn Hoài 

Sơn 
3 7-9 102-GĐ3 

PGS.TS. Nguyễn Hoài 

Sơn 
3 7-9 208-GĐ3 CL 

EET3022 20 Năng lượng sinh học 
TS. Nguyễn Hồng 

Nam 
4 7-8 217-GĐ3 

TS. Nguyễn Hồng 

Nam 
4 7-8 209-GĐ3 CL 

ELT2050E 

40 
Nguyên lý kỹ thuật điện tử TS. Phạm Duy Hưng 5 2-4 102-GĐ3 TS. Phạm Duy Hưng 5 2-4 211-GĐ3 TA 

EMA2027 Nhập môn cơ điện tử TS. Đỗ Trần Thắng 4 5-6 301-G2 TS. Đỗ Trần Thắng 4 5-6 103-G2 CL 



Mã LHP Học phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

40 

EMA2027 

40 
Nhập môn cơ điện tử TS. Đỗ Trần Thắng 3 5-6 215-GĐ3 TS. Đỗ Trần Thắng 3 5-6 203-GĐ3 1 

INT3120 40 
Phát triển ứng dụng di động 

(môn tự chọn) 

PGS.TS. Trương Anh 

Hoàng 
6 7-9 102-GĐ3 

PGS.TS. Trương Anh 

Hoàng 
6 7-9 208-GĐ3 CL 

INT3301 40 
Thực hành hệ điều hành 

mạng (môn tự chọn) 
TS. Lê Thị Hợi 7 1-5 PM202-G2 TS. Lê Thị Hợi 7 1-5 PM208-G2 CL 

INT3407E 

40 
Tin sinh học (môn tự chọn) TS. Đặng Cao Cường 3 10-12 208-GĐ3 TS. Đặng Cao Cường 3 10-12 203-GĐ3 TA 

POL1001 42 Tư tưởng Hồ Chí Minh 
ThS. Nguyễn Thị Kim 

Hoa 
5 3-4 106-GĐ3 

ThS. Nguyễn Thị Kim 

Hoa 
5 3-4 208-GĐ3 CL 

POL1001 43 Tư tưởng Hồ Chí Minh 
ThS. Nguyễn Thị Kim 

Hoa 
5 5-6 106-GĐ3 

ThS. Nguyễn Thị Kim 

Hoa 
5 5-6 208-GĐ3 CL 

MAT1101 46 Xác suất thống kê TS. Đặng Thanh Hải 5 4-6 101-G2 TS. Đặng Thanh Hải 5 4-6 104-GĐ3 CL 

EMA2050 

41 
Xác suất thống kê ứng dụng 

TS. Nguyễn Văn 

Quang 
4 5-6 103-G2 

TS. Nguyễn Văn 

Quang 
4 5-6 101-G2 CL 

EET3032 20 
Xây dựng và đánh giá các 

dự án năng lượng 

TS. Bùi Đình Tú 

ThS. Nguyễn Thanh 

Tùng 

3 1-3 208-GĐ3 

TS. Bùi Đình Tú 

ThS. Nguyễn Thanh 

Tùng 

3 1-3 214-GĐ3 CL 

Các LHP điều chỉnh từ 17/10/2022 (tuần 8 của học kỳ) 

ELT3097 40 
Lập trình cho thiết bị di 

động (môn tự chọn) 

ThS. Nguyễn Như 

Cường 
3 1-2 PM202-G2 

ThS. Nguyễn Như 

Cường 
3 1-2 PM307-G2 1 

ELT3097 40 
Lập trình cho thiết bị di 

động (môn tự chọn) 

ThS. Nguyễn Như 

Cường 
3 3-4 PM202-G2 

ThS. Nguyễn Như 

Cường 
3 3-4 PM307-G2 2 

ELT3144 21 Xử lý tín hiệu số CN. Lê Quốc Anh 3 5-6 PM202-G2 
TS. Lưu Mạnh Hà 

CN. Lê Quốc Anh 
3 5-6 PM307-G2 1 

Ghi chú: Nội dung in đậm trong phần “TKB điều chỉnh” là thông tin được điều chỉnh so với TKB đã thông báo. 

 


